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1 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 10/01/1989 Đồng Tháp CNTT Trung bình

2 Đoàn Đăng Khoa Nam 04/01/1989 Ninh Bình CNTT Trung bình

3 Chềnh Hƣng Hùng Nam 30/11/1989 Đồng Nai CNTT Khá

4 Phan Thị Diệu Huyền Nữ 18/05/1989 Gia Lai CNTT TB. Khá

5 Lê  Ngọc Hà Nam 19/11/1983 Đà Nẵng CNTT Trung bình

6 Nguyễn Sĩ Minh Nam 02/04/1989 Đồng Tháp CNTT TB. Khá

7 Phạm Văn Nhớ Nam 07/09/1988 Bến Tre CNTT TB. Khá

8 Võ Thị Kiều Oanh Nữ 29/05/1989 Bến Tre CNTT TB. Khá

9 Nguyễn Trọng Sinh Nam 24/10/1988 Đắk Lắk CNTT TB. Khá

10 Võ Đông Thành Tín Nam 18/08/1988 Lâm Đồng CNTT TB. Khá

11 Nguyễn Văn Dự Út Nam 04/02/1987 Long An CNTT TB. Khá

12 Hồ Mỹ Vân Nữ 15/09/1988 An Giang CNTT TB. Khá

13 Nguyễn Duy Phƣơng Nam 04/10/1988 Bình Thuận CNTT TB. Khá

14 Đinh Văn Hoàng Nam 05/01/1989 Tp.HCM CNTT Trung bình

15 Trần Thị Phƣợng Nữ 05/05/1988 Hà Nam CNTT TB. Khá

16 Nguyễn Xuân Thịnh Nam 07/11/1989 Gia Lai CNTT TB. Khá

17 Lê Thị Ngọc Thùy Nữ 05/01/1989 Phú Yên CNTT TB. Khá

18 Phạm Văn Phong Nam 20/5/1987 Hà Nam CNTT Trung bình

Nợ sách: Bài giảng: 

Cơ sở dữ liệu. Giáo 

trình tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh. Toán rời rạc x

19 Trần Quốc Việt Nam 17/01/1986 Bình Định CNTT TB. Khá

Bài giảng cơ sở dữ 

liệu. Giáo trình cơ sở 

dữ liệu: Lý thuyết và 

thực hành. Giáo trình 

kỹ thuật vi xử lý.T1  

Giáo trình kỹ thuật vi 

xử lý. T2

20 Phan Thị Thảo Nữ 04/08/1986 Long An CNTT TB. Khá x

HỌ VÀ TÊN
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21 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 22/11/1989 Gia Lai ĐTVT TB. Khá

Nợ sách: Toán học 

cao cấp. T3. Lịch sử 

Đảng Cộng Sản Việt 

Nam x

22 Nguyễn Hoàng Anh Nam 22/05/1989

Thừa Thiên 

Huế ĐTVT TB. Khá x

23 Đỗ Thị Ngọc Diễm Nữ 18/04/1989 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá

24 Trịnh Thị Thùy Dung Nữ 01/01/1989 Vĩnh Long ĐTVT TB. Khá

25 Lâm Đông Nam 01/12/1989 Sông Bé ĐTVT Trung bình

26 Võ Văn Hạ Nam 01/02/1988 Bình Định ĐTVT Trung bình x

27 Nguyễn Thúy Hạnh Nữ 12/09/1988 Vũng Tàu ĐTVT TB. Khá x

28 Nguyễn Văn Hải Nam 15/10/1988 Thanh Hóa ĐTVT TB. Khá
Nợ sách: Gt chủ nghĩa 

xã hội khoa học x

29 Phạm Đắc Hồ Nam 30/10/1989 Ninh Bình ĐTVT TB. Khá x

30 Trần Thị Xuân Hoà Nữ 21/03/1989 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá

31 Trần Thị Liên Nữ 09/09/1987 Thái Bình ĐTVT TB. Khá

32 Nguyễn Hoàng Long Nam 30/01/1989 Tp.HCM ĐTVT Trung bình

33 Đặng Thành Luân Nam 07/09/1987 Thái Bình ĐTVT Trung bình

34 Khiếu Thị Luyến Nữ 28/10/1989 Nam Định ĐTVT TB. Khá

35 Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 19/03/1989 Tp.HCM ĐTVT Trung bình x

36 Đoàn Ngọc Nghĩa Nam 29/11/1989 Quảng Ngãi ĐTVT TB. Khá

37 Đoàn Vũ Phƣơng Nam 23/03/1989 Bến Tre ĐTVT TB. Khá

38 Đoàn Bùi Quảng Nam 24/02/1987 Quảng Bình ĐTVT Trung bình

39 Đinh Hồng Sâm Nam 18/09/1989 Đồng Nai ĐTVT Trung bình

40 Nguyễn Thành Tấn Nam 20/02/1989 Bến Tre ĐTVT Trung bình

41 Trần Việt Thanh Nữ 08/10/1989 Lâm Đồng ĐTVT TB. Khá

42 Trịnh Minh Tuấn Nam 03/12/1989 Quảng Ngãi ĐTVT Trung bình x

43 Nguyễn Thọ Tuân Nam 17/11/1989 Lâm Đồng ĐTVT TB. Khá

Nợ sách: Đại số tuyến 

tính. Toán học cao 

cấp. Gồm 3 tập. Tập 1. 

Bài tập toán cao cấp: 

Đại số và hình học giải 

tích
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44 Phạm Ngọc Tú Nam 01/02/1989 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá

45 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyền Nữ 23/09/1989 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá
Nợ sách: Vật lí đại 

cƣơng - T3

46 Nguyễn Đăng Viễn Nam 02/05/1988 Bình Dƣơng ĐTVT Trung bình

47 Trần Thị Kim Yến Nữ 22/02/1989 Đồng Nai ĐTVT TB. Khá

48 Trần Mạnh Hổ Nam 12/01/1987 Phú Yên ĐTVT Trung bình

49 Trần Hoàng Huy Nam 23/7/1987 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá x

50 Phạm Ngọc Khanh Nam 05/11/1987 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá x

51 Nguyễn Hữu Đức Nam 14/11/1988 Bình Dƣơng ĐTVT TB. Khá

52 Nguyễn Minh Thành Nam 13/4/1986 Bình Dƣơng ĐTVT TB. Khá
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